
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Mẫu: 01-LLKH 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN  
 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Hoàng      Giới tính: Nam 

2. Ngày, tháng, năm: 23/08/1992 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị: Thạc sĩ      Năm đạt học vị: 2016  

4. Chức danh: Giảng viên      Chức vụ:  

5. Địa chỉ nhà riêng: Số 28, ngõ 58 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội   

6. Điện thoại: CQ:     ; NR:     ; Mobile: 0965859692  

7. Fax:     Email: nvhoang.cntp@vnua.edu.vn 

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

9.1. Tốt nghiệp đại học: 

- Nơi đào tạo:  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Thời gian đào tạo: 2010-2014 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm/Quản lý chất lượng 

- Tên luận văn/khóa luận: Evaluation of the effectiveness of the ISO 9001:2008 at Hai Ha 

Confectionery Joint-Stock Company 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 15/07/2014 

9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ: 

- Nơi đào tạo:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thời gian đào tạo: 2014-2016 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm 

- Tên luận văn: Preliminary evaluation of β-agonists used in pig production and their residue in 

marketed pork in the Red River Delta of Vietnam 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 19/10/2016 
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10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.5 

11. Trình độ tin học:  

12. Các lớp bồi dưỡng 

Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/chứng chỉ 

PhD Summer School  
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
15/9 - 18/9/2015 Chứng chỉ 

Kĩ thuật lấy mẫu phục vụ thanh tra, 

kiểm tra an toán thực phẩm 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
7/10/2015 Chứng chỉ 

Food Value Chain 
Học viện Quản lý giáo 

dục 2015 
Chứng chỉ 

Nghiệp vụ sư phạm 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
31/7 - 7/8/2015 Chứng chỉ 

 PhD Summer School  
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
26/11- 30/11/2016 Chứng chỉ 

Food-Value-Chain Intensive Course Thái Lan 24/1 - 6/2/2016 Chứng chỉ 
Japanese Factory Visit Tour Nhật Bản 3/7 - 9/7/2016 Chứng chỉ 

Traning course on Food Safety 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
15/9 - 18/9/2018 Chứng chỉ 

Master summer school: Food and 

ingredients 
Đan Mạch 

01/8 - 11/8/2018 
Chứng chỉ 

13. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1/2015-nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà 

Nội 

14. Hoạt động đào tạo 

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm 

Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm 
Kỹ thuật Thanh tra An toàn thực phẩm Đại học 2015-nay 

An toàn thực phẩm Đại học 2020-nay 

14.2. Hướng dẫn cao học 

TT 
Họ và tên 

học viên 
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

1.  
     

2.  
     

14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh 

TT 
Họ và tên 

Nghiên cứu sinh 
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

1.  
     

2.  
     

15. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu:  

15.2. Các công trình khoa học đã công bố 
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a)  Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số 

chuẩn quốc tế ISSN). 

TT 

Năm 

công 

bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập (nếu 

có), từ trang …. đến 

trang …., của tạp 

chí 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

chính/tham 

gia) 

Các tác giả 

(Liệt kê 

theo thứ tự 

in trên tạp 

chí) 

Mã số 

chuẩn 

quốc tế 

ISSN 

1.  2016 Change of 

Chlorophyll and 

Vitamin C in green 

peas (Pisum sativum) 

during thermal 

processing 

Tạp chí KH Nông 

nghiệp VN 2016, tập 

14, số 7: 1068-1074 

Tham gia Nguyễn Thị 

Hạnh, 

Nguyễn Vĩnh 

Hoàng, Phan 

Thị Phương 

Thảo 

 

2.  2016 Screening and 

characterization of β – 

Glucanase produced 

by Bacillus spp. 

isolated from Muong 

Khuong chili sauce 

Proceedings: 

International 

conference on 

"Agriculture 

development in the 

context of 

international 

integration: 

Opportunities and 

challenges" 2016, 

2016, 228 pg 

Tác giả chính Nguyen Thi 

Thanh Thuy, 

Nguyen 

Hoang Anh, 

Nguyen Vinh 

Hoang 

 

3.  2016 Effect of some garlic 

varieties on the 

quality of black garlic 

during fermentation 

Journal of Food and 

Health, Food Science 

and Technology 

Association, Vol. 2, 

2016, 17-21 pg 

Tham gia Ngô Xuân 

Dũng, 

Nguyễn Vĩnh 

Hoàng, Trần 

Thị Nhung 

 

4.  2016 Screening and 

characterization of β – 

Glucanase produced 

by Bacillus spp. 

isolated from cows’ 

rumen and 

preliminary 

determination of 

enzyme properties 

Journal of Science 

and Development, 

Vol. 15, No. 1, 2017, 

85-91 pg 

Tác giả chính Nguyen 

Hoang Anh, 

Nguyen Thi 

Thanh Thuy, 

Nguyen Vinh 

Hoang 

 

5.  2020 UVB exposure 

induced accumulation 

of Phenolics and 

Resveratrol and 

enhanced Antioxidant 

activities in peanut 

sprouts 

Carpathian Journal of 

Food Science and 

Technology, 2020, 

12(1), 89-101 pg. 

Tham gia Van Lam 

Nguyen, Thi 

Ninh Dinh, 

Huy Bac 

Nguyen, Thi 

My Anh 

Nguyen, Thi 

Yen Vu, Thi 

Phuong Lam 

Thieu, Vinh 

Hoang 

Nguyen, Thi 

Ngoc Ha Lai 

 

6.   Dầu hạt chè (Camellia 

sinensis O.Kuntze): 

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Tham gia Phan Thị 

Phương Thảo, 
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TT 

Năm 

công 

bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập (nếu 

có), từ trang …. đến 

trang …., của tạp 

chí 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

chính/tham 

gia) 

Các tác giả 

(Liệt kê 

theo thứ tự 

in trên tạp 

chí) 

Mã số 

chuẩn 

quốc tế 

ISSN 

Tổng quan về tính 

chất hoá lý và khả 

năng ứng dụng trong 

công nghiệp thực 

phẩm 

Nam 19(6): 782-794. Nguyễn Vĩnh 

Hoàng, Lê 

Minh Nguyệt, 

Vũ Hồng Sơn 

 

b) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài) 

TT 
Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách 

nhiệm 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

I Đề tài 

1 2016-2017 

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi 

khuẩn Bacillus subtilis có khả năng 

sinh enzyme β – glucanase cao, định 

hướng ứng dụng trong phân giải bã 

men bia 

Đề tài Dự án 

Việt Bỉ 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Đã 

nghiệm 

thu 

2 2018-2019 

Ảnh hưởng của điều kiện nảy mầm đến 

sự biến đổi chỉ tiêu sinh lý, hàm lượng 

polyphenol, resveratrol và hoạt tính 

kháng oxy hóa trong quá trình nảy mầm 

của hạt lạc 

Đề tài Dự án 

Việt Bỉ 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Đã 

nghiệm 

thu 

II Dự án 

1      

2      

III Nhiệm vụ KH&CN khác 

1      

2      

..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20.... 

 

Xác nhận của đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 


